
Nam Nữ
Kiến thức chung

(Số câu trả lời 

đúng/ 60 câu hỏi)

Tin học

(Số câu trả 

lời đúng/ 30 

câu hỏi)

Ngoại ngữ

(Số câu trả 

lời đúng/ 30 

câu hỏi)

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ (điểm thi)

1 2 4 5 6 7 8 12 10 11 13

1 001 Lê Thị Vân Anh 08/7/1990 X Cán sự, Văn phòng HĐND-UBND huyện
UBND huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên
44 18 18 74.00

2 002 Vũ Hải Anh 20/9/1972 X Phó Trưởng Ban Pháp chế
HĐND huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên
45 23 23 79.00

3 003 Nguyễn Thị Bình 02/5/1973 X
Cán sự Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

UBND huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên
37 19 16 73.00

4 004 Nguyễn Trọng Cương 24/11/1965 X
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện

UBND huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên
43 23 29 74.00

5 005 Ngô Thị Hạ 02/01/1984 X

Cán sự, phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật, Chi 

cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và 

thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hưng Yên
43 Miễn thi 20 81.00

6 006 Dương Thị Thúy Hiền 28/9/1979 X Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam
49 22 30 78.00

7 007 Vũ Thị Hợi 01/9/1983 X

Cán sự phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Quản trị công sở, Chi cục Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hưng Yên
41 18 19 72.00

8 008 Đào Đức Huân 10/12/1992 X Cán sự phòng Y tế
UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên
44 21 23 73.50

9 009 Nguyễn Thị Diễm Hương 20/6/1979 X
Cán sự phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Chi cục Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hưng Yên
45 19 18 75.00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH HƯNG YÊN

KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN

(Kèm theo Thông báo số 21/TB-HĐT ngày 28/12/2022 của Hội đồng thi thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương 

đương tỉnh Hưng Yên năm 2022)

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, 

THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN 

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2022

Kết quả thi các môn

Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Ngày, tháng, 

năm sinh

3

TT SBD

Giới tính

Họ và tên
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10 010 Nguyễn Thị Nhị Hường 24/8/1987 X
Cán sự phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Chi cục Thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hưng Yên
48 22 29 75.00

11 011 Nguyễn Thị Liên 07/3/1986 X Cán sự Phòng Y tế
UBND huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên
52 20 18 79.00

12 012 Trần Thị Ngân 25/12/1989 X Cán sự, Văn phòng HĐND-UBND huyện 
UBND huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên
42 24 24 77.00

13 013 Vũ Thị Ngọc 15/05/1983 X Cán sự phòng Hành chính - Quản trị
Văn phòng UBND tỉnh Hưng 

Yên
43 20 20 73.00

14 014 Vũ Thị Minh Ngọc 20/02/1986 X
Cán sự Văn phòng HĐND và UBND 

huyện

UBND huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên
48 21 22 81.00

15 015 Đặng Thị Nguyệt 27/8/1989 X Cán sự phòng Y tế
UBND Thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên
52 19 19 72.00

16 016 Nguyễn Thị Nguyệt 15/10/1978 X
Phó Trưởng phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam
50 23 29 75.50

17 017 Cao Thị Phương 25/5/1990 X
Cán sự phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Chi cục Thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hưng Yên
45 19 19 73.50

18 018 Vũ Mạnh Quang 20/8/1986 X Cán sự Phòng Nội vụ
UBND huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên
48 21 24 89.00

19 019 Phạm Văn Tân 24/5/1991 X Cán sự Văn phòng HĐND&UBND huyện
UBND huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên
50 19 18 82.50

20 020 Nguyễn Đức Thuận 20/5/1977 X

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị kiêm 

Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng 

đô thị

UBND thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam
44 23 30 69.00

21 021 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/02/1992 X Cán sự Văn phòng HĐND&UBND huyện 
UBND huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên
43 21 19 84.00

22 022 Nguyễn Văn Tú 16/01/1985 X Cán sự, Văn phòng HĐND-UBND huyện 
UBND huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên
47 23 25 75.50


